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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0301131291 Đoàn Công Hiếu 22/12/95 0 7.0 6 5.8

2 0301141062 Hạ Hoài Nam 10/05/1996 10 7.0 7 7.3

3 0301141143 Võ Văn Họp 18/04/1996 4 8.0 7 7.1

4 0301141149 Đinh Văn Khánh 04/01/1996 7 6.0 7 6.6

5 0301141159 Truơng Nguyễn Quỳnh Lâm 28/02/1995 4 7.0 7 6.7

6 0301151261 Nguyễn Minh Hiếu 27/09/96 0 5.0 6 5.0

7 0301151378 Đoàn Gia Huy 23/04/97 0 0.0 0 0.0

8 0301151405 Đặng Văn Phi 28/04/97 4 8.0 7 7.1

9 0302151121 Nguyễn Xuân Ân 11/01/96 0 0.0 0 0.0

10 0302151204 Lê Hồng Thẩm 22/09/97 4 7.0 7 6.7

11 0302151237 Lê Tuấn Anh 28/10/97 0 0.0 0 0.0

12 0302151274 Châu Minh Khánh 20/05/97 7 7.0 7 7.0

13 0302151302 Nguyễn Hoài Phong 01/05/97 6 8.0 7 7.3

14 0302151330 Phan Minh Tiến 01/10/97 4 7.0 7 6.7

15 0304141050 Nguyễn Tiến Lâm 15/09/1993 7 8.0 7 7.4

16 0304141078 Trần Văn Quyết 11/11/1996 10 6.0 7 6.9

17 0304151010 Nguyễn Viết Cường 05/08/97 7 6.0 7 6.6

18 0304151018 Nguyễn Hải Đăng 16/06/97 10 7.0 7 7.3

19 0304151050 Nguyễn Ngọc Lộc 27/01/96 9 7.0 7 7.2

20 0304151051 Nguyễn Tấn Lộc 25/01/97 9 7.0 7 7.2

21 0304151063 Nguyễn Văn Phi 07/04/97 0 0.0 0 0.0

22 0304151079 Nguyễn Nhật Tân 04/12/97 9 7.0 7 7.2

23 0304151081 Bùi Minh Thành 05/04/97 7 8.0 7 7.4

24 0304151116 Phạm Hoàng Cường 29/08/97 9 7.0 7 7.2

25 0304151132 Nguyễn Văn Hoài 06/09/97 9 7.0 7 7.2

26 0304151159 Nguyễn Đức Phát 24/10/97 9 7.0 7 7.2

27 0304151175 Cổ Duy Tân 29/04/97 6 7.0 7 6.9

28 0304151180 Lê Ngọc Thạch 04/04/97 8 7.0 7 7.1

29 0304151187 Võ Đại Minh Thông 01/04/97 7 7.0 7 7.0

30 0309161009 Trần Thanh Bình 15/08/1998 7 7.0 7 7.0

31 0309161037 Trần Văn Hoài 11/06/1997 7 7.0 7 7.0

32 0309161056 Đào Văn Linh 08/09/1998 7 7.0 7 7.0

33 0309161075 Nguyễn Văn Sang 04/07/1998 7 7.0 7 7.0

34 0309161078 Nhâm Hồng Sơn 11/08/1998 6 7.0 7 6.9

35 0309161119 Trần Ngọc Anh 18/09/1997 0 0.0 0 0.0
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36 0309161170 Lê Văn Lâm 27/01/1998 0 0.0 0 0.0

37 0309161198 Nguyễn Duy Phương 10/07/1998 0 0.0 0 0.0

38 0310161017 Trần Nguyễn Hữu Hiền 23/11/1998 10 7.0 7 7.3

39 0303151333 Trần Tuấn Anh 19/10/97 10 7.0 7 7.3

40 0303151357 Nguyễn Trọng Hậu 10/12/97 9 6.0 7 6.8

41 0303151598 Nguyễn Hoàng Minh 17/03/97 7 7.0 6 6.5

42 0303151626 Huỳnh Chí Tâm 07/11/97 10 7.0 7 7.3

43 0303151638 Võ Hoàng Thúc 11/06/97 6 7.0 7 6.9

44 0303131300 Liêu Thanh Hải 03/07/95 0 0.0 0 0.0

45 0303141325 Nguyễn Vũ Đức Thịnh 19/12/1996 6 6.0 7 6.5

46 0303141060 Lê Quang Minh 13/04/1996 6 7.0 7 6.9

47 0303151754 Đỗ Minh Tiến 11/08/97 4 6.0 7 6.3

48 0306141255 Mã Văn Nhất Phi 22/08/1996 8 6.0 7 6.7

49 0306151245 Lê Minh Hoàng 05/07/97 0 7.0 8 6.8

50 0308151134 Lê Minh Dũng 14/03/97 4 6.0 6 5.8

51 0308151205 Lê Thế Sang 28/08/97 7 6.0 6 6.1

52 0308141040 Phạm Thành Long 06/01/1996 9 8.0 7 7.6

53 0308141059 Đỗ Hoàng Nhựt 11/07/1996 7 6.0 7 6.6

54 0308151010 Lê Công Đạo 12/02/97 9 7.0 7 7.2

55 0308151050 Lâm Quang Minh 28/02/97 10 7.0 7 7.3
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